
1. Danh sách SV có thay đổi điểm học phần (SV nộp đơn) 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần 

Điểm trước khi xem Điểm sau khi xem 

Lý do 
LT 

Thực hành 
TĐ LT 

Thực hành 
TĐ 

Word Excel ĐTB Word Excel ĐTB 

1 17020391 
Nguyễn Bá 
Nhật 

02/01/1999 K62M 
Kĩ năng mềm 
(phần Tin học) 

0 0 0 0.0 0 6.3 45 18 6.3 6.3 
GV nhập 
điểm thiếu 

 Danh sách gồm 01 sinh viên./. 
Ghi chú: Viết tắt LP: Lý thuyết; ĐTB: Điểm trung bình; TĐ: Tổng điểm; GV: Giảng viên;  

2. Danh sách SV có thay đổi điểm học phần (GV đề nghị) 

a. Học phần Cơ sở dữ liệu 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau 
khi xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1 
18020823 Nguyễn Cao Bảo Long 25/04/2000 K63CB 

Cơ sở dữ liệu INT2207 4 8.0  7.8 9.0  8.2 
GV cộng sót 2 bài tập thường 
xuyên 

2 18020058 Nguyễn Cẩm Tú 20/12/2000 K63CCLC Cơ sở dữ liệu INT2207 4 5.0  7.4 9.0  9.0 
GV cộng sót 2 câu trong bài 
kiểm tra giữa kỳ 

3 18021388 Lê Trần Hải Tùng 04/09/2000 K63CCLC Cơ sở dữ liệu INT2207 4 6.5  8.2 8.7  9.0 
GV cộng sót 1 câu trong bài 
kiểm tra giữa kỳ 

4 18020525 Nguyễn Xuân Hoà 19/10/2000 K63CB Nguyên lý marketing BSA2002 3   8.0   8.2 GV tính điểm nhầm 

Ghi chú: Viết tắt TP: Thành phần; CK:Cuối kỳ; TĐ: Tổng điểm; GV: Giảng viên; SV: Sinh viên. 
b. Học phần Kỹ năng mềm (phần tin học) 

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

Điểm trước khi xem Điểm sau khi xem 

Lý do 
LT 

Thực hành 
TĐ LT 

Thực hành 
TĐ 

Word Excel ĐTB Word Excel ĐTB 

1 17020294 
Nguyễn Trung 
Hiếu 

03/06/1999 K62M2 8.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8.0 50 15 6.5 7.3 
GV chấm sót bài thực 
hành 

2 17021364 
Nguyễn Quốc 
Cường 

04/02/1997 K62E 9.5 0.0 0.0 0.0 4.8 9.5 39 45 84 9.0 
GV chấm sót bài thực 
hành 

Danh sách gồm 02 lượt sinh viên./. 



Ghi chú: Viết tắt LP: Lý thuyết; ĐTB: Điểm trung bình; TĐ: Tổng điểm; GV: Giảng viên;  
 

3. Danh sách SV nộp đơn không đúng thời gian quy định 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

1 18020672 Tống Đức Khải 17/04/2000 K63K1 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam HIS1002 13 

Danh sách gồm 1 sinh viên. 
 


